
TỈNH ỦY HÀ GIANG 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

Số       -DS/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022 

DANH SÁCH 

giảng viên chấm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 113 

(Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh) 

----- 

Người 

chấm 1 

Người 

chấm 2 
Nội dung nghiên cứu thực tế 

Số 

bài   
Họ và tên học viên Ký nhận Ký trả 

Tống 

Văn 

Quyết 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Ngân 

Từng bước chuyển đổi dần từ hình thức sản 

xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa 
03 

1. Nguyễn Thị Lan Anh 

2. Nguyễn Văn Đông 

3. Nguyễn Thu Hà 
  

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng 

hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới 
06 

1. Dương Văn Báu 

2. Hoàng Việt Cường 

3. Dương Thị Dung 

4. Lê Mạnh Hà 

5. Hoàng Hải Dương 

6. Phạm Thị Hằng 

  

Hoàn thiện cơ cấu cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh 

ứng  dụng khoa  học kỹ thuật vào sản xuất 
03 

1. Hà Thị Cao 

2. Hoàng Thị Kim Dung 

3. Lê Thị Thanh Hải 
  

Đỗ 

Thị 

Hương 

Giang 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Ngân 

Cải thiện quy mô sản xuất sản phẩm quy mô 

nhỏ theo hộ gia đình sang hình thức sản xuất 

chuyên canh theo nhóm cùng sở thích, tổ hợp 

tác và hợp tác xã 

02 
1. Lý Hồng Hạnh 

2. Đinh Thị Hà 
  

Quy hoạch xây dựng nông 

 thôn mới 
03 

1. Nguyễn Mạnh Cường 

2. Trần Viễn Dương 

3. Lương Thu Hằng 

  



 2 

Người 

chấm 1 

Người 

chấm 2 
Nội dung nghiên cứu thực tế 

Số 

bài   
Họ và tên học viên Ký nhận Ký trả 

Đỗ 

Thị 

Hương 

Giang 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Ngân 

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an 

sinh xã hội 
03 

1. Nguyễn Xuân Hòa 

2. Nguyễn Thị Thúy Huyền 

3. Tạ Văn Khương 
  

Các giải pháp  giảm nghèo, đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội 

03 

1. Lệnh Thế Hùng 

2. Nông Đức Huynh 

3. Phạm Thị Lan 
  

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Hoàng 

Thúy 

Hòa 

Hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ xã, các chi bộ 03 

1. Nguyễn Đức Khang 

2. Đặng Thị Tiện 

3. Xin Trọng Tuyên 
  

Đổi mới hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, công 

tác quản lý, điều hành của chính quyền, các 

phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể ở xã 

03 

1. Lưu Quang Thành 

2. Vũ Toàn Trung 

3. Nguyễn Thị Vang 

  

Các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể 
03 

1. Hoàng Ngọc Thắng 

2. Lộc Minh Huyền Trang 

3. Nguyễn Thị Vân 

  

Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ 

cán bộ 

03 

1. Nguyễn Hương Thảo 

2. Nguyễn Gia Tùng 

3. Lương Thị Xuyến 

  

Trịnh 

Sơn 

Vũ 

Tuấn 

Việt 

Công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng lực 

lượng tại chỗ 
06 

1. Trần Thị Liên 

2. Triệu Thị Mao  

3. Nguyễn Dược Nam 

4. Nguyễn Thị Nhịp  

5. Nông Đức Ninh 

6. Lâm Sỹ Quyết 
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Người 

chấm 1 

Người 

chấm 2 
Nội dung nghiên cứu thực tế 

Số 

bài   
Họ và tên học viên Ký nhận 

Ký  

trả 

Trịnh 

Sơn 

Vũ 

Tuấn 

Việt 

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội 

ở địa phương 
02 

1.Hoàng Thị Liên 

2.Đinh Thị Thúy Nga 
  

Xây dựng và duy trì mô hình tự quản về đảm 

bảo an ninh trật tự tại xã 
06 

1. Phạm Thị Thúy Liễu 

2. Nguyễn Thị Hoài Linh 

3. Đặng Thị Nga 

4. Phí Thị Thu Ngà 

5. Bùi Thị Nụ 

6. Vương Thị Hiền Oanh 

  

Nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, 

canh gác, đấu  tranh phòng chống tội phạm và 

tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ 

03 

1. Giàng Thị  Lý 

2. Đặng Thị Nhẫn 

3. Nguyễn Thị Quế 

  

Xây dựng lực công an viên, phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh tổ quốc 
03 

1. Nguyễn Ánh Ngọc 

2. Triệu Thị Loan 

3. Lê Việt Quang 

  

Trần 

Văn 

Đỉnh 

Nguyễn 

Thị 

Lan 

Chất lượng hiệu quả cải cách hành chính ở xã 04 

1. Nguyễn Ngọc Thủy 

2. Nguyễn Xuân Toán 

3. Nguyễn Hải Yến (1982) 

4. Nguyễn Thị Tuyết (1990) 

  

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền 

cấp xã 
04 

1. Phạm Mai Thắm 

2. Nguyễn Thị Huyền Trang 

3. Nguyễn Thị Tuyết (1980) 

4.Nguyễn Hải Yến (1985) 

  

Trần  

Văn  

Đỉnh 

Phan 

Bình 

Minh 

Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 03 

1. Mã Thị Chiêm 

2. Hoàng Văn Hải 

3. Nguyễn Mạnh Dũng 
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Người 

chấm 1 

Người 

chấm 2 
Nội dung nghiên cứu thực tế 

Số 

bài   
Họ và tên học viên Ký nhận 

Ký  

trả 

Trần  

Văn  

Đỉnh 

Nông 

Quốc 

Đoàn 

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia 

đình 

04 

1. Nguyễn Thị Thu Hiền 

2. Hoàng Thu Hường    

3. Hoàng Mỹ Khánh    

4. Lù Thị Lê               

  

Nông 

Quốc 

Đoàn 

Nguyễn 

Thị  

Lan 

Phát triển mạng lưới trường lớp, vận động duy 

trì sỹ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và 

học 

03 

1. Nguyễn Thị Kim Huế 

2. Nguyễn Ngọc Kiệm 

3. Khuất Thị Huyền 

  

Nông 

Quốc 

Đoàn 

Phan 

Bình 

Minh 

Công tác giáo dục đào tạo và dạy nghề cho 

người dân 
04 

1. Phạm Thị Hiền 

2. Sèn Thị Hương 

3. Trần Nhật Khánh 

4. Trương Thị Lan 

  

Xây dưng đời sống văn hóa, đầu tư các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông 

tin, truyền thông 

03 

1. Phan Thị Thu Hằng 

2. Đỗ Thị Thu Hương 

3. Nguyễn Trần Kha 

  

Tổng số: 80 bài. Số giảng viên chấm: 12 người. Thời gian chấm: Từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 14/4/2022. 

Nơi nhận:     

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, 

- Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

- Các giảng viên chấm bài thu hoạch, 

- Lưu: Trường Chính trị, hồ sơ. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Đức Thạch 
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